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Phụ lục. Báo cáo sử dụng thuốc tiếp nhận tài trợ

1. Thông tin đơn vị và người gửi BC

1.1. Tên đơn vị

1.2. Thuộc tỉnh/thành phố (An Giang, TP. HCM...)

2. Thông tin người gửi BC

2.1. Họ và tên người gửi BC

2.2. Chức vụ, khoa/phòng

2.3. Điện thoại cơ quan

Hãy điền số điện thoại cơ quan/khoa phòng

2.4. Di động

Hãy điền số điện thoại người điền thông tin để liên lạc (khi cần)

2.5. Email

Hãy điền email của cá nhân/cơ quan

3. Ngày báo cáo

yyyy-mm-dd

Remdesivir 100 mg (lọ, tiêm truyền)

Favipravir 200 mg (viên nén, uống)

Casirivimab and Imdevimab 120mg/ml (lọ, tiêm truyền)

4. Thuốc báo cáo*

4.1. Remdesivir 100 mg (lọ, tiêm truyền)
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4.1.1. Tổng số lượng sử dụng trong tuần

4.1.2. Tổng số bệnh nhân sử dụng thuốc trong tuần

4.1.3. Tổng số thuốc đã nhận từ Bộ Y tế

4.1.4. Cộng dồn lượng thuốc đã sử dụng

4.1.5. Số lượng tồn

4.1.6. Số lượng thuốc còn hạn sử dụng <12 tháng

4.1.7. Nhận xét về hiệu quả điều trị, độ an toàn của thuốc

4.2. Favipravir 200 mg (viên nén, uống)

4.2.1. Tổng số lượng sử dụng trong tuần

4.2.2. Tổng số bệnh nhân sử dụng thuốc trong tuần

4.2.3. Tổng số thuốc đã nhận từ Bộ Y tế

4.2.4. Cộng dồn lượng thuốc đã sử dụng
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4.2.5. Số lượng tồn

4.2.6. Số lượng thuốc còn hạn sử dụng <12 tháng

4.2.7. Nhận xét về hiệu quả điều trị, độ an toàn của thuốc

4.3. Casirivimab and Imdevimab 120mg/ml (lọ, tiêm truyền)

4.3.1. Tổng số lượng sử dụng trong tuần

4.3.2. Tổng số bệnh nhân sử dụng thuốc trong tuần

4.3.3. Tổng số thuốc đã nhận từ Bộ Y tế

4.3.4. Cộng dồn lượng thuốc đã sử dụng

4.3.5. Số lượng tồn

4.3.6. Số lượng thuốc còn hạn sử dụng <12 tháng

4.3.7. Nhận xét về hiệu quả điều trị, độ an toàn của thuốc

5. Hãy đính kèm file báo cáo tại đây (bản excel hoặc bản word/doc)
Kéo vào hoặc chọn công văn đính kèm

Click here to upload file. (< 5MB)
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